
 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /TB-SKHCN Bến Tre, ngày      tháng 5 năm 2022 

 
THÔNG BÁO 

Kết quả Hội thi Sáng tạo kỹ thuật  
tỉnh Bến Tre lần thứ VIII năm 2020-2021 

 

 
 

Căn cứ Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ VIII năm 
2020-2021 ban hành kèm theo Kế hoạch số 4518/KH-UBND ngày 07 tháng 9 

năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh; 

Sau thời gian phát động, Sở Khoa học và Công nghệ (Thường trực Ban Tổ 
chức Hội thi) đã nhận được 78 sản phẩm sáng tạo kỹ thuật của các tác giả, đồng 

tác giả tham dự Hội thi.  

Thực hiện Quyết định số 416/QĐ-BTC ngày 02 tháng 3 năm 2022 của Ban 

Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ VIII năm 2020-2021 về 
việc ban hành Quy định chấm điểm và xếp hạng các giải pháp tham gia Hội thi 

Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ VIII năm 2020-2021; Quyết định số 
709/QĐ-BTC ngày 07 tháng 4 năm 2022 của Trưởng Ban Tổ chức Hội thi về 

việc thành lập Hội đồng Giám khảo chấm điểm, xếp hạng các sản phẩm tham gia 
Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ VIII năm 2020-2021. Hội đồng 

Giám khảo đã tiến hành họp xét, kết quả có 08/78 sản phẩm tham gia được Ủy 
ban nhân dân tỉnh công nhận đạt giải tại Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 19  

tháng 5 năm 2022. 

Sở Khoa học và Công nghệ (Thường trực Ban Tổ chức Hội thi) xin trân 
trọng thông báo kết quả Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ VIII năm 

2020-2021 đến các cá nhân, đơn vị được biết (Danh sách kết quả kèm theo)./. 

 
Nơi nhận:                                                                                
- Đơn vị, cá nhân tham gia Hội thi; 
- Giám đốc, các Phó Giám đốc; 
- TTKH&CN (Thông báo trên Website); 
- Lưu: VT, QLCN, Thông (30b). 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 

Lâm Văn Tân 



 

 

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BẾN TRE 

(Kèm theo Thông báo số          /TB-SKHCN ngày       tháng 5 năm 2022  
của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

TT Tên sản phẩm Tên tác giả Địa chỉ  Xếp hạng 

1 

Số hoa bản đồ quy hoạch sử 

dụng đất tỉnh Bến Tre (app 

điện thoại và web tra cứu) 

 

Ông Võ Quốc 

Tuấn 

Ban quản lý 

các khu công 

nghiệp tỉnh 

Bến Tre 

Không 

đạt 

 



 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MỎ CÀY NAM 

(Kèm theo Thông báo số          /TB-SKHCN ngày       tháng 5 năm 2022  
của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

 

TT Tên sản phẩm Tên tác giả 
Địa chỉ  Xếp 

hạng 

1 

Mô hình sơ đồ: “Tách - 

gộp” để dạy học  môn 

Toán theo chương trình 

giáo dục phổ thông 

2018 

Bà Lê Thị Linh Trường Tiểu học An 

Thạnh 2, huyện Mỏ 

Cày Nam, tỉnh Bến 

Tre 

Không 

đạt 
Ông Lê Quang Hiệp 

2 Vòng xoay vui học 

Bà Phan Thị Ngọc Trường Tiểu học 1 

Thị trấn Mỏ Cày, 

huyện Mỏ Cày Nam, 

tỉnh Bến Tre 

Không 

đạt 
Bà Cao Thị Mỹ Lệ 

Bà Nguyễn Thị Quyên 

3 Vòng quay vui học 

Bà Nguyễn Thị Kim 

Trúc Chị 

Trường Tiểu học 1 

Thị trấn Mỏ Cày, 

huyện Mỏ Cày Nam, 

tỉnh Bến Tre 

Không 

đạt 

Ông Phạm Xuân Trị 

Bà Nguyễn Mai Trang 

Bà Nguyễn Thị Thu 

Sương 

Bà Nguyễn Thị Kim 

Ngọc 

4 Bảng nhân, bảng chia 

Bà Mai Thị Vui 

Trường Tiểu học 1 

Thị trấn Mỏ Cày, 

huyện Mỏ Cày Nam, 

tỉnh Bến Tre 

Không 

đạt 

Bà Nguyễn Văn Vân 

Bà Dương Thị Lệ 

Bà Nguyễn Thị Cẩm 

Hồng 

Bà Lê Thị Thùy 

Nghiêm 

5 

Mô hình cuộc sống 

xung quanh và an toàn 

giao thông 

Bà Triệu Thị Tuyết 

Vân 

Trường Tiểu học 1 

Thị trấn Mỏ Cày, 

huyện Mỏ Cày Nam, 

tỉnh Bến Tre 

Không 

đạt 

Bà Nguyễn Thị Mai 
Trinh 

Bà Huỳnh Thị Ngọc 

Anh 

Bà Võ Thị Kim Thi 

Ông Nguyễn Văn Phú 
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6 

Biện pháp hướng dẫn 

học sinh tiểu học làm 

đồ dùng tham gia Cuộc 

thi Sáng tạo Thanh, 

Thiếu niên, Nhi đồng 

đạt hiệu quả cao 

Bà Nguyễn Thị Bích 

Tuyền 

Trường Tiểu học 1 

Thị trấn Mỏ Cày, 

huyện Mỏ Cày Nam, 

tỉnh Bến Tre 

Không 

đạt 

Bà Trần Thị Mỹ Liên 

Bà Nguyễn Thị Kim 

Huê 

Bà Phạm Thị Thanh 

Phương 

Bà Triệu Thị Tuyết 

Vân 

7 

Một số sản phẩm giáo 

dục đạo đức cho học 

sinh ở đầu cấp Tiểu học 

Bà Nguyễn Thị Yêm Trường Tiểu học An 

Thới, huyện Mỏ Cày 

Nam, tỉnh Bến Tre 

Không 

đạt Bà Lê Kim Châu 

8 

Một số sản phẩm giúp 
giáo viên làm tốt công 

tác chủ nhiệm đối với 

học sinh lớp 5 

Bà Nguyễn Thị Thành 

Nguyên 
Trường Tiểu học An 

Thới, huyện Mỏ Cày 

Nam, tỉnh Bến Tre 

Không 

đạt Bà Nguyễn Thị Thanh 

Trúc 

9 

Một vài kinh nghiệm 

trong giáo dục đạo đức 

cho học sinh, đội viên ở 

trường tiểu học 

Ông Nguyễn Hữu 

Phước 

Trường Tiểu học 

Thành Thới A 2, 

huyện Mỏ Cày Nam, 

tỉnh Bến Tre 

Không 

đạt 

10 

Một số sản phẩm xã hội 

hóa, huy động tài lực, 

vật lực trong xã hội 

nhằm phát triển nhà 

trường 

Ông Võ Thành 

Phương Trường Tiểu học 

Thành Thới A 2, 

huyện Mỏ Cày Nam, 

tỉnh Bến Tre 

Không 

đạt 
Ông Hồ Hoàng Giang 

Ông Nguyễn Hữu 

Phước 

11 

Một số biện pháp quản 

lý giáo dục kỹ năng 

sống cho học sinh tiểu 

học thông qua hoạt 

động trải nghiệm 

Ông Võ Thành 

Phương 
Trường Tiểu học 

Thành Thới A 2, 

huyện Mỏ Cày Nam, 

tỉnh Bến Tre 

Không 

đạt 
Ông Hồ Hoàng Giang 

12 

Sản phẩm giáo dục ý 

thức bỏ rác đúng nơi 

qui định cho học sinh 

lớp 1 

Bà Nguyễn Thị Hồng 

Thắm 

Trường Tiểu học 

Hương Mỹ 2, huyện 

Mỏ Cày Nam, tỉnh 

Bến Tre 

Không 

đạt 

13 

Sản phẩm giúp hoạt 

động nhóm trong tiết 
Mỹ thuật khối 4, 5   

Bà Trần Thị Hưng 

Trường Tiểu học 

Hương Mỹ 2, huyện 
Mỏ Cày Nam, tỉnh 

Bến Tre 

Không 
đạt 

14 

Giáo dục ý thức bảo vệ 

môi trường cho học 

sinh Tiểu học thông 

qua các hoạt động trải 

Ông Trương Văn Dứt         
Trường Tiểu học An 

Định 2 Không 

đạt 
Ông Nguyễn Hiệp Đạt                        

Trường Tiểu học 
Định Thủy 
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nghiệm 
Ông La Ngọc Hiếu 

Trường Tiểu học 

Minh Đức 

Ông Trương Chí 

Công 

Trường Tiểu học 

Bình Khánh Đông 

Bà Võ Thị Lệ Thi 

Trường TH Thành 
Thới A1, huyện Mỏ 

Cày Nam, tỉnh Bến 

Tre 

15 

Mô hình khu vui chơi 
dùng hỗ trợ giảng dạy 

một số môn học ở cấp 

tiểu học 

Bà Lê Thị Thủy 

Trường Tiểu học 
Tân Hội, huyện Mỏ 

Cày Nam, tỉnh Bến 

Tre 

Giải 

Ba 

Ông Đoàn Văn Bằng 

Bà Nguyễn Thị Hồng 

Ngân 

Ông Nguyễn Phạm 

Thành Tín 

Ông Bùi Nam Khánh 

16 
Bản đồ giới thiệu một 
số cảnh đẹp Việt Nam 

Bà Nguyễn Hà Yến 
Nhi 

Trường Tiểu học Tân 

Hội, huyện Mỏ Cày 
Nam, tỉnh Bến Tre 

Không 
đạt 

17 

Một số biện pháp kết 

hợp nâng cao hoạt động 

“Thư viện xanh - Vườn 

thuốc nam - Vườn rau 
mơ ước” ở trường học 

Bà Lê Thị Thủy 

Trường Tiểu họcTân 

Hội, huyện Mỏ Cày 

Nam, tỉnh Bến Tre 

Không 

đạt 

Bà Võ Thị Hồng 

Thắm 

Ông Đoàn Văn Bằng 

Ông Võ Minh Thuận 

Bà Cao Thị Hồng 

Ngọc 

18 

Một số biện pháp quản 

lý hoạt động giáo dục 

ngoài giờ lên lớp trong 

trường tiểu học đạt hiệu 

quả 

Ông Nguyễn Thành 

Uyên Trường Tiểu học 1 

Thị Trấn Mỏ Cày, 

huyện Mỏ Cày Nam, 

tỉnh Bến Tre 

Không 

đạt 

Bà Phạm Thị Thu 

Nhan 

Bà Nguyễn Thị Hồng 

Chung 

19 

Biện pháp cân bằng 

dinh dưỡng và đảm bảo 

an toàn thực phẩm bữa 

ăn bán trú trong trường 

tiểu học 

Ông Nguyễn Thành 

Uyên Trường Tiểu học 1 

Thị Trấn Mỏ Cày, 

huyện Mỏ Cày Nam, 

tỉnh Bến Tre 

Không 

đạt 

Bà Phạm Thị Thu 

Nhan 

Bà Nguyễn Thị Hồng 

Chung 

20 

Thiết kế Web (Google 

Sites) phục vụ giảng 

dạy trực tuyến 

Bà Bùi Thị Pho 

Trường Tiểu học 

Bình Khánh Đông, 

huyện Mỏ Cày Nam, 

Không 

đạt 
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tỉnh Bến Tre 

21 
Vòng quay ôn tập môn 

tiếng Việt 

Bà Phan Thị Thắm 

Trường Tiểu học 

Bình Khánh Đông, 

huyện Mỏ Cày Nam, 

tỉnh Bến Tre 

Không 

đạt 

Bà Nguyễn Thị Mỹ 

Ngọc 

Bà Lê Bảo Ngọc 

Bà Võ Thị Tuyền 

Bà Quãng Thị Tuyết 

Phương 

22 

Biện pháp cải thiện kỹ 

năng thực hành cho học 

sinh lớp 3 môn Tin học 

Bà Võ Thị Bích Thu 

Trưởng Tiểu học 

Cẩm Sơn 1, huyện 

Mỏ Cày Nam, tỉnh 

Bến Tre 

Không 

đạt 

23 

Một số biện pháp giáo 

dục đạo đức cho học 

sinh lớp 2 

Ông Nguyễn Thành 

Hiệp 

 

Trưởng Tiểu học 

Cẩm Sơn 1, huyện 

Mỏ Cày Nam, tỉnh 

Bến Tre 

Không 

đạt 

24 

Ứng dụng công nghệ 

thông tin trong giảng 

dạy môn tiếng Anh 

Bà Đặng Thị Ngọc 

Diệp 

Trưởng Tiểu học 

Cẩm Sơn 1, huyện 

Mỏ Cày Nam, tỉnh 

Bến Tre 

Không 

đạt 

25 

Một số biện pháp rèn 

kỹ năng viết văn miêu 
tả cho học sinh lớp 4 

Bà Nguyễn Thị Ngọc 
Dung 

 

Trưởng Tiểu học 

Cẩm Sơn 1, huyện 

Mỏ Cày Nam, tỉnh 
Bến Tre 

Không 

đạt 

Ông Huỳnh Tuấn Vũ 

26 

Biện pháp giúp học 

sinh lớp 5 mạnh dạn, tự 

tin hơn trong giao tiếp 

Ông Võ Phúc Hậu 

Trưởng Tiểu học 

Cẩm Sơn 1, huyện 

Mỏ Cày Nam, tỉnh 

Bến Tre 

Không 

đạt 

27 
Phần mềm vui học toán 

tiểu học lớp 5 

Bà Phạm Thị Kim 

Khoa 

Trường Tiểu học An 
Thạnh 1, huyện Mỏ 

Cày Nam, tỉnh Bến 

Tre 

Không 

đạt 

28 

Ứng dụng phần mềm 

liveworksheets trong 

việc dạy học trực tuyến 

Bà Nguyễn Thanh 

Tuyền 

Trường Tiểu học 

Thành Thới B, huyện 

Mỏ Cày Nam, tỉnh 

Bến Tre 

Không 

đạt 

29 

Sử dụng hiệu quản bản 

đồ tư duy nhằm khắc 

sâu kiến thức cho học 

sinh trong dạy tin học  

Ông Huỳnh Văn 

Trường Giang 

Trường Tiểu học 

Cẩm Sơn 2, huyện 

Mỏ Cày Nam, tỉnh 

Bến Tre 

Không 

đạt 
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30 

Sản phẩm nâng cao 

hiệu quả dạy học trực 

tuyến cho học sinh tiểu 

học 

Ông Tô Quốc Cường Trường Tiểu học Tân 

Trung, huyện Mỏ 

Cày Nam, tỉnh Bến 

Tre 

Không 

đạt Bà Trần Thị Phương 

Linh 

31 Vòng quay kỳ diệu 

Bà Quảng Thị Trúc 

Linh Trường Tiểu học 

Cẩm Sơn 2, huyện 

Mỏ Cày Nam, tỉnh 

Bến Tre 

Không 

đạt 
Ông Nguyễn Hùng 

Minh 

Ông Võ Văn Trường 

32 

Biện pháp nâng cao 

chất lượng dạy học 

môn Âm nhạc ở khối 

lớp 4 và 5 thông qua 

việc ứng dụng công 

nghệ thông tin bằng 

trình chiều PowerPoint 

ở chế độ hai màn hình 

Ông Nguyễn Văn Tuế 

Trường Tiểu học Tân 

Trung, huyện Mỏ 

Cày Nam, tỉnh Bến 

Tre 

Không 

đạt 

33 

Sản phẩm để giáo viên 

sử dụng thiết bị dạy 

học ngày càng nhiều, 

tốt hơn 

Ông Nguyễn Văn 

Định 

Trường THCS Đồng 

Khởi, huyện Mỏ Cày 

Nam, tỉnh Bến Tre 

Không 

đạt 

34 
Phần mềm hỗ trợ học 
Tiếng Anh 

Ông Võ Hoài Linh 

Trường THCS Bình 

Khánh, huyện Mỏ 
Cày Nam, tỉnh Bến 

Tre 

Không 
đạt 

35 

Bạo lực học đường - 

Hoàn cảnh, tâm sinh lý 

phát sinh 

Bà Tôn Thị Thu Trâm 

Trường THCS Bình 

Khánh, huyện Mỏ 

Cày Nam, tỉnh Bến 

Tre 

Không 

đạt 

36 

Học và kiểm tra trên 

các ứng dụng của Điện 

thoại thông minh 

Bà Đoàn Phương Chi 

Trường THCS An 

Thới, huyện Mỏ Cày 

Nam, tỉnh Bến Tre 

Không 

đạt 

37 
Đồ dùng dạy học thay 

thế giác kế 

Bà Dương Thị Bích 

Thảo 

Trường THCS An 

Thới, huyện Mỏ Cày 

Nam, tỉnh Bến Tre 

Không 

đạt 

Ông Lương Văn Lý 

Bà Nguyễn Thị Thủy 

Bà Trần Thị Trúc 

Bình 

38 

Luyện giải nhanh 

phương trình bậc nhất 1 

ẩn 

Ông Nguyễn Văn 

Dạng 

Trường THCS Tân 

Trung, huyện Mỏ 

Cày Nam, tỉnh Bến 

Tre 

Không 

đạt 
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39 
Ứng dụng trắc nghiệm 

ôn thi giữa kỳ tin học 6 

Ông Nguyễn Văn 

Dạng 

Trường THCS Tân 

Trung, huyện Mỏ 

Cày Nam, tỉnh Bến 

Tre 

Không 

đạt 

40 
Nhạc cụ tái chế từ chai 

lọ thủy tinh 

Bà Nguyễn Thị Hồng 

Cúc   

Trường THCS An 

Định, huyện Mỏ Cày 

Nam, tỉnh Bến Tre 
Không 

đạt 
Bà Hoát Thị Kim 

Nương 

Trường THCS Thị 

trấn Mỏ Cày, huyện 

Mỏ Cày Nam, tỉnh 

Bến Tre 

41 Ghế đặt mẫu đa năng 

Ông Trần Văn Hóa Trường THCS An 

Định, huyện Mỏ Cày 

Nam, tỉnh Bến Tre 

Không 

đạt Bà Nguyễn Thị Hồng 

Cúc 

42 

Kỹ thuật phòng chống 

dịch bệnh Covid 19 cho 

lớp chủ nhiệm có hiệu 

quả 

Ông Lê Ánh Thức 

Trường THCS Thành 

Thới B, huyện Mỏ 

Cày Nam, tỉnh Bến 

Tre 

Không 

đạt 

43 

Kỹ thuật hỗ trợ cán bộ, 

giáo viên, nhân viên 

phòng, chống Covid 

hiệu quả 

Ông Võ Văn Chiên 

Trường THCS Thành 

Thới B, huyện Mỏ 

Cày Nam, tỉnh Bến 

Tre 

Không 

đạt 

44 

Hướng dẫn học sinh 

ứng dụng trang trí vào 

thực tiễn 

 

Bà Nguyễn Thị Huệ 

Trường THCS Thị 

trấn Mỏ Cày, huyện 

Mỏ Cày Nam, tỉnh 

Bến Tre 

Không 

đạt 

45 
Dụng cụ xịt nước sát 

khuẩn tay mùa covid 

Bà Nguyễn Thị 

Phượng Thắm 

Trường TH Hương 

Mỹ 1, huyện Mỏ Cày 

Nam, tỉnh Bến Tre 

Không 

đạt 

46 
Máng ăn tự động cho 

gà, vịt 

Ông Trương Văn 

Lương 

Trường Bình Khánh 

Tây, huyện Mỏ Cày 

Nam, tỉnh Bến Tre 

Không 

đạt 

47 
Thiết bị lặn hút xi 
phong (đáy ao) trong 

nuôi tôm công nghiệp 

Bà Nguyễn Thị Mộng 

Tuyền 

Trường TH Hương 

Mỹ 1, huyện Mỏ Cày 

Nam, tỉnh Bến Tre 

Không 

đạt 

Ông Nguyễn Thành 

Nhân 

Ấp An Hòa B, xã Mỹ 

An, huyện Thạnh 

Phú, tỉnh Bến Tre 

Không 

đạt 

48 
Khung võng sắt đa 

năng 

Ông Nguyễn Minh 

Khánh 

Trường THCS Tạ 

Thị Kiều, huyện Mỏ 

Cày Nam, tỉnh Bến 

Tre 

Không 

đạt 
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49 Máy rửa tay tự động 
Bà Lê Thị Huyền 

Phương 

Trường Tiểu học An 

Thạnh 2, huyện Mỏ 

Cày Nam, tỉnh Bến 

Tre 

Không 

đạt 



 

 

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN THẠNH PHÚ 

(Kèm theo Thông báo số          /TB-SKHCN ngày       tháng     năm 2022  
của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

TT Tên sản phẩm 
Tên tác giả Địa chỉ Xếp 

hạng 

1 

Sản phẩm tận dụng 
sáng tạo đồ dùng, đồ 

chơi từ chai nhựa 

trong trường mầm 

non 

Bà Nguyễn Song Hoài 

Trang 

Trường Mầm 

Non An Nhơn, 

huyện Thạnh Phú, 

tỉnh Bến Tre 

Không 

đạt 

2 

Sản phẩm giúp trẻ 

nhà trẻ 24-36 tháng 

tuổi yêu thích đến lớp 

tại trường mầm non 

Bà Dương Thị Ánh Tuyết 

Trường Mầm 

Non An Nhơn, 

huyện Thạnh Phú, 

tỉnh Bến Tre 

Không 

đạt 

3 

Sản phẩm rèn kỹ 

năng sống biết quan 

tâm, chia sẽ cho trẻ 

mẫu giáo 5-6 tuổi ở 

trường mầm non 

Bà Thái Thị Kim Dượt Em 
Trường Mầm 

Non An Nhơn, 

huyện Thạnh Phú, 

tỉnh Bến Tre 

Không 

đạt Bà Lương Thị Ngọc Hân 

4 

Ứng dụng kỹ thuật 
lắp ghép từ nguyên 

vật liệu phế thải vào 

trò chơi cho trẻ mầm 

non 

Bà Phan Thị Diễm Em 

Trường Mầm 
Non Thạnh Phú, 

huyện Thạnh Phú, 

tỉnh Bến Tre 

Không 

đạt 

5 

Sản phẩm sử dụng 

nguyên vật liệu thiên 

nhiên, phế thải sáng 

tạo làm đồ dùng đồ 

chơi hiệu quả trong 

trường mầm non 

Bà Phạm Thị Ngọc Lành 
Trường Mầm 

Non An Nhơn, 

huyện Thạnh Phú, 

tỉnh Bến Tre 

Không 

đạt 

Bà Lê Huỳnh Ngọc Hân 

Bà Lê Thị Kim Sa 

Bà Bùi Ngọc Diễm 

Bà Hồ Thị Mỹ Tiên 

6 
Cải tiến máy xay tàu 

lá dừa (4 tấn/ngày) 

Ông Nguyễn Khuyến 

Khích  

HTX Dừa Phú 

Nông, huyện 

Thạnh Phú, tỉnh 

Bến Tre,  
Giải 

Ba 

Ông Võ Văn Dân                

Ông Lê Hoàng Quốc Huy 

Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng huyện 
Thạnh Phú 

7 

Sản phẩm dẫn dụ, di 

dời, nuôi dưỡng đàn 

kiến vàng 

Ông Nguyễn Văn Đoàn 

Chi hội Nông dân 

ấp Xương Thới 

III, xã Thới 

Thạnh, huyện 

Thạnh Phú, tỉnh 

Bến Tre 

Không 

đạt 
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8 

Mô hình thư viện 

xanh kết hợp với xử 

lý rác thải đem lại 

hiệu quả kinh tề và 

mang ý nghĩa giáo 

dục trong trường học 

Bà Trần Thị Nguyệt 
Trường THCS 

Mỹ An, huyện 

Thạnh Phú, tỉnh 

Bến Tre 

Không 

đạt 

Bà Phan Thị Ngọc Hạnh 

Bà Trần Vũ Phương 

Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ 



 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẾN TRE 

(Kèm theo Thông báo số          /TB-SKHCN ngày       tháng 5 năm 2022 
 của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

TT Tên sản phẩm 
Tên tác giả Địa chỉ Xếp 

hạng 

1 

Mô hình tổng quát động 

cơ và hệ thống truyền 

lực trên ô tô 

Ông Nguyễn Thanh 
Phong Trường Cao Đẳng 

Bến Tre 

 

Không 

đạt Ông Lê Văn Nở 

Ông Tống Văn Trí 

2 

Thiết kế đồ dùng dạy 
học từ vật liệu phế thải 

cho trẻ mầm non Thành 

phố Bến Tre 

Bà Bùi Nguyễn Khả Ân 

Trường Cao Đẳng 
Bến Tre 

 

Không 

đạt 

Bà Huỳnh Lê Lan 

Trường 

Bà Nguyễn Thị Muối 

Em 

3 

Cẩm nang tích hợp công 
nghệ hiện đại với kỹ 

năng sống giáo dục trẻ 

mầm non trong bối cảnh 

sống chung với Covid-

19 

Bà Nguyễn Thị Muối 
Em 

Trường Cao Đẳng 

Bến Tre 

Không 

đạt 
Bà Trần Thị Thùy Vân 

Bà Huỳnh Lê Lan 

Trường 

4 

Thiết kế ứng dụng App 

Nguyễn Đình Chiểu - 

Văn chương vượt mọi 

rào cản ngôn ngữ 
(Trường hợp tiếng Hàn 

Quốc) 

Ông Nguyễn Quốc Hải       

Trường Cao Đẳng 

Bến Tre 

 

Giải 

Khuyến 

khích 

Ông Phạm Phi Phố              

Ông Bạch Minh Phúc          

Ông Đoàn Nhĩ Khang          

Ông Phạm Văn Luân 

 



 

 

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 HUYỆN CHỢ LÁCH 

(Kèm theo Thông báo số          /TB-SKHCN ngày       tháng     năm 2022  

của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

TT Tên sản phẩm 
Tên tác giả Địa chỉ Xếp 

hạng 

1 

Cấp đông trái sầu 

riêng để làm sản phẩm 

ocop xuất khẩu 

Ông Bùi Thanh 

Liêm         

Phòng NN&PTNT Chợ 

Lách, huyện Chợ Lách, 

tỉnh Bến Tre                                                                   Không 

đạt 
Bà Nguyễn Thị 

Hồng Thu 

Cty TNHH XNK trái cây 

Chánh Thu, huyện Chợ 

Lách, tỉnh Bến Tre 

2 

Điều khiển sầu riêng 

nghịch vụ ra hoa đồng 

loạt bằng biện pháp 

"kít" nước 

 

Ông Lê Văn Đơn            Phòng NN&PTNT Chợ 

Lách, huyện Chợ Lách, 

tỉnh Bến Tre,  Giải Ba 
Bà Lê Thị Cẩm 

Hân        

Bà Nguyễn Ngọc 

Phượng 

VP Nông thôn mới huyện 

Chợ Lách, tỉnh Bến Tre 

 



 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BA TRI 

(Kèm theo Thông báo số          /TB-SKHCN ngày       tháng 5 năm 2022 
 của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

TT Tên sản phẩm 
Tên tác giả Địa chỉ Xếp 

hạng 

1 

Giáo dục kỹ năng 

cho trẻ học Tiếng 

Anh qua mô hình 

Bà Cao Thị Xuân 

Trang            

Trường Tiểu học An 
Hiệp 2, huyện Ba Tri, 

tỉnh Bến Tre    
Giải 

Khuyến 

khích 
Ông Đặng Anh Huy 

Trường Tiểu học Phước 

Ngãi, huyện Ba Tri, 

tỉnh Bến Tre 

2 

Sản phẩm giúp trẻ 

hứng thú, tích cực 

tham gia học và 

củng cố kiến thức 

Tiếng Anh qua trang 
web My Smart Start 

Bà Cao Thị Xuân 

Trang            

Trường Tiểu học An 

Hiệp 2, huyện Ba Tri, 

tỉnh Bến Tre    Không 

đạt 

Ông Đặng Anh Huy 

Trường Tiểu học Phước 

Ngãi, huyện Ba Tri, 

tỉnh Bến Tre 

3 
Thiên nga sát khuẩn 

mini cảm ứng 

Bà Trương Thị Kim 

Anh 

Trường mầm non Thị 

Trấn Ba Tri, huyện Ba 

Tri, tỉnh Bến Tre 

 

Không 

đạt 

 



 

 

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN CHÂU THÀNH 

(Kèm theo Thông báo số          /TB-SKHCN ngày       tháng 5 năm 2022  
của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

TT Tên sản phẩm Tên tác giả Địa chỉ Xếp hạng 

1 
Tấm chắn cỏ dùng 

cho máy cắt cỏ 

Ông Nguyễn Hữu 

Tâm 

02b tổ 5a, ấp Tiên Hưng, 

xã Tiên Long, huyện 

Châu Thành, tỉnh Bến 

Tre 

Không 

đạt 
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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ BẾN TRE 

(Kèm theo Thông báo số          /TB-SKHCN ngày       tháng 5 năm 2022  

của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

TT Tên sản phẩm 
Tên tác giả Địa chỉ  Xếp 

hạng 

1 
Thiết kế thùng rác 

thông minh 

Bà Nguyễn Thị Thuấn 

Trường Mầm non Sen 

Hồng, thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

Không 

đạt 

Bà Phạm Thị Kim Anh 

Ông Đặng Quốc Khánh 

Bà Nguyễn Thị Ngọc 

Lài 

Bà Huỳnh Hồng 

Phương 

2 
Mô hình 3D dùng 

trong giảng dạy 
Ông Nguyễn Văn Tân 

Trường Tiểu học Sơn 

Đông, thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

Không 

đạt 

3 
Hộp tranh dùng 
trong giảng dạy 

Ông Nguyễn Văn Tân 
Trường Tiểu học Sơn 

Đông, thành phố Bến 
Tre, tỉnh Bến Tre 

 

Không 
đạt 

Bà Nguyễn Thị Tuyền 

Bà Nguyễn Ngọc Bích 

Bà Võ Thị Bạch Tuyết 

Bà Phan Thị Bé 

4 

Bộ dụng cụ hỗ trợ 

dạy học môn Khoa 

học lớp 5 phần vật 

chất và năng lượng 

Bà Nguyễn Thị Thu 

Nguyệt 

Trường Tiểu học 

Nguyễn Trí Hữu, thành 

phố Bến Tre, tỉnh Bến 

Tre 

Giải 

khuyến 

khích 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BẾN TRE 

(Kèm theo Thông báo số          /TB-SKHCN ngày       tháng 5 năm 2022 

 của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

TT Tên sản phẩm 
Tên tác giả Địa chỉ Xếp 

hạng 

1 

Sử dụng phần mềm 

GeoGebra trong dạy 

học Hình học không 

gian Toán 12 

Ông Phan Trọng Hải                    Trường THPT Nguyễn 

Huệ, 

Giải 

Nhì 

Ông Võ Văn Huynh                      Sở GD&ĐT Bến Tre 

Ông Đinh Phước 

Tân                  

Trường THPT Ca Văn 

Thỉnh 

Ông Trần Văn Dũng                     Trường THPT Lê Hoàng 

Chiếu 

Ông Phạm Tuấn Đạt Trường THPT Đoàn Thị 

Điểm 

2 

Thiết kế, chế tạo bộ 
thí nghiệm khảo sát 

chuyển động thẳng 

đều và chuyển động 

thẳng nhanh dần đều 

định hướng theo 

giáo dục STEM 

Ông Huỳnh Quốc 

Trung       

Sở GD&ĐT Bến Tre, tỉnh 

Bến Tre 

Giải 

Ba 

Ông Nguyễn Văn 

Ngon        

Trường THPT Nguyễn 

Đình Chiểu 

Ông Trần Minh 

Thiện            

Trường THPT Nguyễn 

Đình Chiểu 

Bà Bùi Thị Ngọc 

Tuyển        

Trường THPT Ngô Văn 

Cấn, 

Ông Bùi Văn Tròn Trường THPT Nguyễn 

Đình Chiểu 

3 

Tiện ích chuẩn hóa 

câu hỏi trắc nghiệm 

về chuẩn LMS 

VNPT 

Ông Phan Trọng Hải                    Trường THPT Nguyễn 

Huệ, 

Không 

đạt 

Ông Võ Văn Huynh                      Sở GD&ĐT Bến Tre 

Ông Đinh Phước 

Tân                  

Trường THPT Ca Văn 

Thỉnh 

Ông Trần Văn Dũng                     Trường THPT Lê Hoàng 

Chiếu 

Ông Phạm Tuấn Đạt Trường THPT Đoàn Thị 

Điểm 

4 

Ứng dụng công 

nghệ, cải tiến van 

đóng mở nước 

thông thường thành 

van thông minh, góp 

phần giúp người 

nông dân giảm nhân 

công lao động trong 

việc chăm sóc cây 

Ông Phạm Lê Duy                    Trường THPT Lê Anh 
Xuân, huyện Mỏ Cày Bắc, 

tỉnh Bến tre 

Không 

đạt 

Ông Phan Văn Lập                        Sở GD&ĐT Bến Tre 

Bà Lê Thị Thanh 

Loan                

Trường THPT Lê Anh 

Xuân, huyện Mỏ Cày Bắc, 

tỉnh Bến tre 

Ông Mai Nguyễn 

Diễn An                 

Trường THPT Lê Anh 

Xuân, huyện Mỏ Cày Bắc, 
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trồng tỉnh Bến tre 

Ông Bùi Văn Tròn Trường THPT Nguyễn 

Đình Chiểu, thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

5 
Thiết bị thu hồi 

dung dịch bạc Nitrat 

Ông Nguyễn Văn 

Nhã 
Trường THPT Nguyễn Thị 

Minh Khai, huyện Mỏ Cày 

Nam, tỉnh Bến Tre 

Không 

đạt 
Bà Đặng Thị Luyến 

6 

Các sản phẩm cải 

tiến thiết bị thực 

hành đo điện trong 

giảng dạy nghề Điện 
dân dụng - điện tử 

Ông Lê Xuân Trị 
Trung tâm GDNN-GDTX 

TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre   
Không 

đạt 
Bà Hồ Thị Bích 

Phương 

Trung tâm GDNN-GDTX 

huyện Châu Thành, tỉnh 

Bến Tre 
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